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Câu 1 : Một hình trụ mỏng đồng nhất bán kính R và khối lượng m được đặt lên một mặt phẳng nghiêng một góc ( so với phương ngang. Hệ số ma sát trượt giữa mặt nghiêng và hình trụ là (. Bỏ qua ma sát lăn.

a) Tìm sự phụ thuộc của gia tốc a(() của hình trụ vào góc nghiêng ( của mặt phẳng. Khảo sát trường hợp hình trụ lăn không trượt và lăn có trượt.

b) Nếu gắn vào thành trong của hình trụ một vật nhỏ khối lượng m0 thì trong những điều kiện nào đó, hình trụ có thể nằm cân bằng trên mặt phẳng nghiêng. Hãy xác định điều kiện đó và chỉ ra các vị trí cân bằng của hệ với các m0 khác nhau.
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Câu 2: Một xi lanh dài đặt thẳng đứng được đóng kín bằng một pistôn. Trong xilanh có chứa khí cacbon điôxit và dung dịch của khí này trong nước. Pistôn tiếp xúc khít với thành xilanh và có thể chuyển động không ma sát dọc theo thành xilanh. Khi khối lượng của pistôn là m0 thì nó nằm cân bằng cách mặt nước một khoảng h0. Khi tăng khối lượng của pistôn lên đến m1 thì nó hạ xuống đến độ cao h1 so với mặt nước. Khối lượng của pistôn cần bằng bao nhiêu để nó có thể chạm được mặt nước? Toàn bộ quá trình được coi là đẳng nhiệt. Có thể bỏ qua sự thau đổi thể tích của chất lỏng do khí tan vào, bỏ qua sự bay hơi của nước và áp suất khí quyển.

Chú thích: Độ hòa tan của khí tỷ lệ với áp suất riêng phần của khí này trên mặt chất lỏng (định luật Henry).

Câu 3: Một quả bóng cao su chứa hêli được thả bay lên bầu trời. Áp suất và nhiệt độ của khí quyển thay đổi theo độ cao. Giả thiết rằng nhiệt độ của hêli trong quả bóng bằng nhiệt độ của không khí xung quanh, hêli và không khí đều được coi là khí lý tưởng. Hằng số tổng hợp của chất khí là R=8,31J/mol.K, khối lượng mol của hêli và của không khí tương ứng là MH=4,00.10-3kg/mol và MA=28,9.10-3kg/mol. Gia tốc rơi tự do là g=9,8m/s2.

Phần A:

a) Giả sử không khí xung quanh có áp suất p và nhiệt độ T. Áp suất trong quả bóng cao hơn bên ngoài do tính đàn hòi của vỏ bóng. Giả sử trong quả bóng được giữ n mol hêli với áp suất p+(p. Hãy xác định lực đẩy tác dụng lên quả bóng như một hàm số của p và (p.

b) Vào một ngày nào đó, nhiệt độ T của không khí ở độ cao z so với mặt biển cho bởi hệ thức 
[image: image116.bmp] trong phạm vi 0<z<15km, và T0=303K. Áp suất và khối lượng riêng của không khí ở mặt biển bằng p0=1atm=1,01.105Pa và (0=1,16kg/m3. Trong phạm vi độ cao đó, áp suất biến đổi theo độ cao với quy luật:
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Hãy biểu diễn hằng số ( qua các đại lượng z0, (0, p0 và g; hãy xác định giá trị của nó chính xác đến hai chữ số có nghĩa. Coi gia tốc rơi tự do là không đổi và không phụ thuộc theo độ cao.

Phần B:

Khi quả bóng cao su (với bán kính r0 ở trạng thái không biến dạng) căng lên đến bán kính r ((r0) thì vỏ của nó thu được một năng lượng đàn hồi do bị căng ra. Khi đó năng lượng đàn hồi U của vỏ hình cầu căng ra ở nhiệt độ không đổi T được mô tả theo phương trình:
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Trong đó 
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 là hệ số căng (theo bán kính), còn k là một hằng số nào đó, được tính theo đơn vị mol/m2.

c) Hãy biểu diễn (p qua các thông số có mặt trong biểu thức (2) và biểu diễn bằng đồ thị sự phụ thuộc của (p vào (.

d) Độ lớn của hằng số k có thể được xác định qua số mol hêli cần thiết để làm căng quả cầu. Khi T0=303K và p0=1,0atm và quả bóng không bị căng (khi r=r0), chứa được n0=12,5mol hêli. Để làm căng quả bóng ứng với (=1,5 ở nhiệt độ không đổi T0 và áp suất bên ngoài p0 thì trong đó phải chứa n=3,6n0 mol = 45mol hêli. Hãy xác định thông số 
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 của vỏ bóng (trong đó 
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) qua n, n0 và (. Tính giá trị của nó với độ chính xác đến hai chữ số có nghĩa.

Phần C:

Quả bóng được bơm ở mực nước biển tại câu d) (hệ số căng theo bán kính (=1,5, số mol hêli bên trong là n0=12,5mol ở nhiệt độ T0=303K và áp suất p0=1atm=1,01.105Pa). Khói lượng tổng cộng của bóng là Mt= 1,12kg. Khi đó quả bóng sẽ bắt đầu nâng lên khỏi mặt biển.

e) Giả sử rằng quả bóng được nâng lên độ cao zf mà ở đó lực đảy cân bằng với trong lực. Hãy xác định zf và hệ số căng (f ở độ cao đó. Tính giá trị của nó đến độ chính xác với hai chữ số có nghĩa. Bỏ qua sự thoát khí ra ngoài và sự dịch chuyển của bóng do gió.

Câu 4: Có một ampe kế có thể đo được dòng điện tối đa là I1 và một vôn kế có thể đo được hiệu điện thế tối đa là U1. Làm thế nào để ampe kế trở thành một vôn kế đo được hiệu điện thế tối đa là U2 và vôn kế trở thành ampe kế có thể đo được dòng tối đa là I2 với các dụng cụ sau đây: Nguồn điện, biến trở, dây nối, một cuôn dây nicrôm có điện trở suất ( biết trước, thước đo có độ chia tới mm và một cái bút chì?

Câu 5 : Cho một bình cầu chứa một chất lỏng trong suốt chưa biết, nguồn sáng laser đặt trên bàn quang học, giấy kẻ ô tới mm, giá thí nghiệm. Hãy nêu phương án thí nghiệm để xác định chiết suất của chất lỏng trong bình, vị trí của tiêu điểm của bình chất lỏng đối với thành bình và bán kính cong của bình.

Câu 6: Dụng cụ: Một cái cốc (không trong suốt), 1 đồng xu, 1 cái thước, giá và nước. Hãy đề xuất cách thực hiện thí nghiêm để đo chiết suất của nước.

Câu 7 : Cho một nguồn điện, một tụ điện cần đo điện dung, một điện trở có độ lớn đã biết rất lớn và một micrôampe kế, dây nối, đồng hồ bấm giây và giấy kẻ ô tới mm. Hãy đề xuất phương án thí nghiệm để đo điện dung của tụ điện.

Câu 8: Nước được đổ lưng chừng trong một cái bình kim loại mỏng, miệng rất nhỏ. Trong bình có một vật hình trụ, đặt thẳng đứng, chìm hoàn toàn và nằm ở đáy bình. Một sợi chỉ được buộc vào tâm mặt trên của vật và đầu tự do của sợi chỉ được luồn qua miệng bình ra ngoài. Cho các dụng cụ: một lực kế, một tờ giấy kẻ ô tới mm và một cái thước, hãy nêu cách làm thí nghiệm để xác định khối lượng riêng ( của vật trong bình, chiều cao l của vật, chiều cao mực nước h trong bình khi vật còn chìm trong đó, chiều cao mực nước h0 trong bình khi đã đưa vật ra khỏi nước. Khối lượng riêng (0 của nước đã biết.

Câu 9 : Dụng cụ: Cho hai chiếc bình trong suốt được làm bằng cùng một vật liệu (thủy tinh), một xô đựng nước, và một cái bình đong. Hãy nêu phương án thí nghiệm để xác định tỷ số khối lượng giữa hai chiếc bình (khi để rỗng)
Câu 10 : Xác định đường kính trong của cái kim tiêm.

Dụng cụ: Một xilanh tiêm của y tế có kim tiêm, 1 cốc nước, 1 cái thức dài 1m và 1 cái đồng hồ có kim giây.

Câu 1 : Giải:

a) * Khi ma sát nghỉ đủ lớn thì hình trụ sẽ lăn không trượt: 

Tại thời điểm bất kỳ, vận tốc chuyển động tịnh tiến của hình trụ là:
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Động năng toàn phần của hình trụ khi lăn không trượt được xác định bằng tổng của động năng chuyển động tịnh tiến và động năng của chuyển động quay (định lý Kiôning):
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Giả sử sau một thời gian nào đó, hình trụ lăn xuống theo mặt nghiêng được một đoạn S thì độ giảm thế năng của nó là:
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Nhưng do không có tỏa nhiệt (vì lăn không trượt) nên cơ năng bảo toàn: Độ tăng động năng bằng độ giảm thế năng:
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Như vậy bình phương của vận tốc tỷ lệ với quãng đường đi - đây chính là quy luật của chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu bằng không. Trong chuyển động này thì 
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, so sánh với (4), ta nhận được:
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Vậy hình trụ lăn xuống nhanh dần đều với gia tốc bằng một nửa so với trường hợp trượt không ma sát theo mặt nghiêng. Từ đó ta kết luận được chính lực ma sát đã làm giảm gia tốc của hình trụ đi một nửa:
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Từ (6) ta xác định được lực ma sát đủ lớn để bảo đảm cho hình trụ lăn không trượt:
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* Khi hình trụ có thể trượt:
Khi hệ số ma sát không thỏa mãn điều kiện trên thì hình trụ sẽ trượt và có sự tỏa nhiệt. Khi đó, ta áp dụng định luật II Niutơn theo phương của mặt nghiêng:
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Như vậy gia tốc của hình trụ trên mặt nghiêng phụ thuộc vào góc nghiêng theo quy luật:
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b) * Sau khi gắn vật nhỏ vào thành trong của hình trụ thì hệ có thể cân bằng khi hệ số ma sát giữa mặt nghiêng và hình trụ đủ lớn và nhờ sự cân bằng của mômen lực tác dụng lên hình trụ đối với điểm tiếp xúc giữa hình trụ và mặt nghiêng (điểm A trên hình vẽ).
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Giá trị nhỏ nhất ứng với trường hợp đoạn OB nằm ngang. Phương trình cân bằng mômen đối với điểm A khi đó:


[image: image17.wmf])

10

(

sin

1

sin

sin

)

sin

(

0

0

m

m

mgR

R

R

g

m

a

a

a

a

-

=

Þ

=

-


Điều kiện cân bằng trước hết là không có sự trượt theo mặt nghiêng:
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* Vị trí cân bằng được xác định bởi góc lệch ( của vật so với phương đứng. Điều kiện cân bằng khi đó là:
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Phương trình này có 2 nghiệm trên đoạn 
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, một trong hai nghiệm tương đương với trạng thái cân bằng không bền. Vì vậy chỉ lấy được 1 góc có độ lớn:
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Câu 2: Giải:

Áp suất của khí giữa chất lỏng và pistôn:  
[image: image22.wmf].

S

mg

p

=


Trong đó S là tiết diện ngang của xilanh. Theo định luật Henry, lượng khí tan vào nước (tính theo số mol) tỷ lệ với áp suất này: 
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Trong đó, ( là hệ số tỷ lệ V là thể tích của chất lỏng trong xilanh. Do đó lượng khí giữa pistôn (tính theo số mol) và chất lỏng phụ thuộc váo áp suất theo quy luật:
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Với (0 là tổng khối lượng khí trong xi lanh. Phương trình Clapêrôn – Menđêleev với lượng khí chưa hòa tan:
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[image: image26.wmf].
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Như vậy, giữa khối lượng pistôn và độ cao cột khí trong xilanh quan hệ với nhau theo hệ thức:
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Trong đó a, b là các hệ số được xác định theo điều kiện bài toán:
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Từ (2) ta thấy khi pistôn chạm tới mặt chất lỏng (h=0 – tức là toàn bộ lượng khí bị hòa tan hoàn toàn):
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câu 3: Giải:

a) Lực đẩy tác dụng lên quả bóng:    
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Trong đó 
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 là khối lượng riêng của không khí xung quanh quả bóng; 
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 là thể tích của khí hêli trong quả bóng. Do đó:
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b) Khảo sát một lớp khí có bề dày dz ở độ cao z, điều kiện cân bằng của lớp khí này:
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Hay:   
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Như vậy: 
[image: image37.wmf].
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c) Cho rằng quả bóng giãn ra rất chậm. Khi tăng bán kính của nó một lượng dr thì áp lực (của khí trong quả bóng và không khí xung quanh) thực hiện một công:

[image: image111.jpg]2,
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Năng lượng của biến dạng đàn hồi khi đó sẽ tăng một lượng:
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4

4

4

5

4

0

2

0

2

0

dr

r

r

r

r

kRT

r

dr

dr

dU

dU

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

=

p



[image: image40.wmf].
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Sự phụ thuộc cần tìm có dạng:
[image: image41.wmf]).
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Sự phụ thuộc này có cực đại khi 
[image: image42.wmf].
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Đồ thị gần đúng của phụ thuộc 
[image: image45.wmf])
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 được biểu diễn trên hình vẽ.

d) Khi r=r0 thì áp suất hêli trong quả bóng bằng áp suất khí quyển 
[image: image47.wmf].
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 Khi căng lên thì áp suất của hêli là:  
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Nếu sử dụng biểu thức của (p từ câu c), ta có:


[image: image49.wmf].
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e) Điều kiện cân bằng của quả bóng ở độ cao zf là:
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Bởi vì lượng hêli trong quả bóng là cố định nên:
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[image: image52.wmf].
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Từ câu c):
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[image: image55.wmf].
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Chú ý rằng 
[image: image56.wmf]0
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Bởi vì 
[image: image58.wmf]5
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Do đó:
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Từ biểu thức này ta tìm được: 
[image: image62.wmf].
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Câu 4: Giải:

* Lắp sơ đồ mạch điện như hình 1 để đọc số chỉ U và I của các dụng cụ và từ đó có thể tính được điện trở của vôn kế:

[image: image112.jpg]
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* Sau đó, lắp mạch theo sơ đồ hình 2 sẽ tính được điện trở của ampe kế qua số chỉ của các dụng cụ:   
[image: image64.wmf].
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* Ampe kế đo được dòng tối đa là I1 nên hiệu điện thế tối đa mà nó chịu được là:

U1max = I1RA.

Để nó có thể đo được hiệu điện thế tối đa là U2 thì phải mở rộng thang đo n1 lần:


[image: image65.wmf].
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Như vậy điện trở phụ cần mắc nối tiếp với nó là:
[image: image66.wmf].
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* Tương tự đối với vôn kế:

Dòng điện tối đa mà nó đo được:  
[image: image67.wmf]V
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Và cần mở rộng thang đo lên n2 lần:  
[image: image68.wmf].
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Nên điện trở shunt cần mắc song song với nó là: 
[image: image69.wmf].
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Theo các số liệu nhận được, cần làm các điện trở Rp và RS từ dây nicrôm theo quan hệ 
[image: image70.wmf]S
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* Đo S bằng cách cuốn nhiều vòng sát nhau lên cái bút chì và đo chiều dài đoạn cuốn và suy ra đường kính dây. Từ đó suy ra chiều dài của các điện trở tương ứng.

Câu 5 : Giải:

Đặt màn ảnh có dán giấy kẻ ô dựng đứng phía sau bình chất lỏng.

[image: image113.jpg]


Đặt bình chất lỏng và giữ cố định trên giá thí nghiệm. Đặt áp sát bàn quang học vào giá và nâng độ cao của nguồn laser sao cho tia sáng ló ra khỏi bình, đập lên màn sẽ di chuyển theo một đường thẳng khi nguồn laser dịch chuyển theo bàn quang nằm ngang (để bảo đảm cho đường truyền của tia sáng nằm trong mặt phẳng chứa một đường kính nằm ngang của bình.

* Để tìm tiêu diện của bình, ta lùi xa hoặc đưa màn vào gần bình để tìm một vị trí mà vệt sáng khúc xạ không thay đổi khi dịch chuyển nguồn laser một khoảng nhỏ theo phương vuông góc với quang trục của bình (di chuyển theo phương ngang).

Dùng tờ giấy kẻ ô thứ hai để đo khoảng cách L từ bình đến màn.

* Dịch chuyển nguồn laser theo bàn quang cho đến khi tia sáng tiếp xúc với bình và truyền thẳng đến màn. Khi đó, độ dịch chuyển của nguồn laser (đối với tiêu điểm) đúng bằng bán kính R của bình.

* Tìm chiết suất của chất lỏng dựa theo hình bên:

Ta chỉ xét các tia gần trục nên góc tới và góc khúc xạ đều bé nên:
[image: image71.wmf].
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[image: image114.bmp]Từ đó tính được góc lệch của tia gần trục:
[image: image72.wmf])
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Mặt khác, trong sự gần đúng gần trục ta có:
R( = h = L(    
[image: image73.wmf].
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Thay giá trị của ( vào (1), ta nhận được:


[image: image74.wmf])
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Ngoài ra, nhì lên hình vẽ ta thấy:
[image: image75.wmf].
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Thay giá trị này vào (2), ta có:
[image: image76.wmf].
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Cuối cùng, ta nhận được:
[image: image77.wmf].
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Như vậy chiết suất của chất lỏng được xác định theo các số đo R và L trên đây.

Câu 6: Giải:

Đặt đồng xu vào tâm cốc và nghiêng dần góc nhìn cho đến khi mép cốc bắt đầu che khuất đồng xu. Sau đó nhẹ nhàng rót nước vào cốc (tốt nhất là giữ cho đồng xu nằm yên). Nước cần được rót cho đến khi thấy được hoàn toàn.

Gọi ( là góc tạo bởi đường thẳn kéo từ mép ngoài của đồng xu đến mép cốc (cũng chính là phương nhìn của mắt khi chưa đổ nước mà khi đó mép cốc bắt đầu che khuất đồng xu), ( là góc tia sáng từ mép trong của đồng xu đến mặt nước và khúc xạ đến mắt (khi đổ nước để mắt vừa đủ thây hoàn toàn ảnh của đồng xu).

[image: image115.bmp]
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Trong đó:
[image: image79.wmf])
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Đối với góc (:  
[image: image80.wmf].
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Ngoài ra ta có thể tính tg( theo hệ thức khác để có thể xác định x:


[image: image81.wmf].
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Thay kết quả này vào biểu thức của tg( để xác định (:


[image: image82.wmf].
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Thay các biểu thức của ( và ( vào (1), ta xác định được chiết suất của nước:


[image: image83.wmf].
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Như vậy, để xác định n, ta cần dùng thước để đo R, r, h1 và h2.

Câu 7: Giải:

Phương pháp thứ nhất:

1. Mắc mạch điện như hình 1.

2. Đóng mạch để nạp điện cho tụ đến một hiệu điện thế nào đó.

3. Ngắt công tắc và đọc độ lớn của dòng điện phóng qua micrôampe kế cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau (chẳng hạn là cứ 10 giây ghi 1 lần). Ghi kết quả vào bảng sau:

	t(s)
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80

	I((A)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-Lni/i0
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Vẽ đồ thị phụ thuộc của cường độ dòng điện theo thời gian như hình 2.

5. Cách xử lý: Điện dung của tụ được xác định:


[image: image84.wmf].
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Trong đó (q là điện tích mà tụ phóng qua R trong thời gian (t, được xác định bằng diện tích của hình thang cong nằm dưới đồ thị. Còn (U=i1R-i2R là độ biến thiên của hiệu điện thế trên hai bản tụ với i1 và i2 là cường độ dòng điện qua R vào thời điểm ban đầu và cuối khoảng thời gian (t.

Như vậy để xác định C, cần tính diện tích của phần được gạch chéo và đo các dòng i0 và i sau khoảng thời gian (t.

Phương pháp thứ hai:

1. Lắp mạch điện như sơ đồ hình 1.

2. Đọc và ghi cường độ dòng điện sau những khoảng thời gian bằng nhau như phương pháp trên nhưng tính đại lượng 
[image: image85.wmf]0
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 tương ứng và ghi giá trị lên dòng thứ hai của bảng trên.

3. Dựng đồ thị phụ thuộc của 
[image: image86.wmf]0
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 theo thời gian t (đồ thị là một đường thẳng).

4. Cách xử lý:

Theo công thức tính điện dung của tụ điện: q=Cu.

Giả sử sau thời gian dt, điện lượng phóng qua mạch là dq làm cho hiệu điện thế trên hai cực tụ biến thiên một lượng du thì: dq= -Cdu.

(Do theo thời gian dq>0 và du<0)

Trong đó dq=idt; du= -Rdi. Nên:
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 EMBED Equation.3  [image: image88.wmf].
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Như vậy 
[image: image89.wmf]0
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 phụ thuộc tỷ lệ với thời gian . Vẽ đồ thị sự phụ thuộc này như hình 3. Độ nghiêng của đường thẳng này 
[image: image90.wmf]RC
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. Qua hệ thức này, nếu đo được tg(, ta tính được C.

Câu 8: Lời giải:

* Dùng thước đo chiều cao H của bình.

* Đặt thước thẳng đứng phía trên miệng bình.

* Ngoắc đầu trên của sợi chỉ vào lực kế và kéo lực kế để vật được nâng chậm ra khỏi nước. Khi đó vừa quan sát sự thay đổi của số chỉ lực kế F theo độ dài x của phần chỉ được kéo ra khỏi bình (lực F đọc trên lực kế, còn chiều dài x đọc theo thước).

* Dựng đồ thị phụ thuộc của F theo x trên giấy kẻ ô sẽ được dạng đồ thị như hình 10.10.

Trong quá trình kéo vật, ta chú ý giai đoạn khi sợi dây bắt đầu bị căng thì lực căng của dây và dó đó, số chỉ của lực kế biến thiên từ không đến giá trị F1, trong quá trình này, lò xo của lực kế sẽ giãn ra, do đó giá trị của x trên thước biến thiên từ một giá trị nào đó đến giá trị x1. Giá trị x1 ta có thể xác định được khi mà số chỉ lực kế bắt đầu đạt trị số ổn định.

Trên đồ thị thể hiện rõ:

Khi kéo lên được một đoạn x1, vật bắt đầu rời khỏi đáy bình và được nâng lên đến chiều dài x2. Số chỉ F1 của lực kế trong quá trình này là không đổi và bằng:        F1= (gV – (0gV     (1)

Trong đó V là thể tích của vật, ( là khối lượng riêng của vật. Đến vị trí x2 thì mặt trên của vật bắt đầu nhô ra khỏi mặt nước và số chỉ của lực kế tăng dần đến giá trị F2. Khi toàn bộ vật vừa thoát ra khỏi mặt nước (ứng với chiều dài x3) thì số chỉ của lực kế đạt đến giá trị cực đại, đúng bằng trọng lượng của vật:                   F2= (gV     (2)

Từ chiều dài đó trở đi thì số chỉ của lực kế sẽ không thay đổi nữa.

Khi kéo đến chiều cao x4 thì mặt trên của vật chạm vào thành trên của bình và không thể kéo thêm được nữa (nếu muốn bình vẫn nằm yên).

* Từ đó, ta tìm được chiều cao mực nước trong bình khi đã kéo vật ra khỏi nước:

h0= x3 – x1.

* Chiều cao của vật:      l = H – (x4​ – x1).

* Chiều cao mực nước trong bình khi chưa kéo vật ra: 

Khi mặt trên của vật vừa chạm mặt nước thì ta đọc được x2, khi mặt dưới của vật vừa rời khỏi mặt nước thì đọc được x3. Trong quá trình này, nếu mặt nước nằm yên thì ta phải kéo lên một đoạn bằng l, nhưng do mặt nước hạ xuống một đoạn bằng (h – h0) nên:  x3 – x2= l – (h – h0).

Từ đó, sau khi thay giá trị của h0, ta suy ra: h = l + (x2 – x1).

* Từ các hệ thức (1) và (2) suy ra khối lượng riêng của vật: 
[image: image91.wmf].
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Câu 9 : Giải:

* Dùng bình đong rót nước từ từ vào một trong hai bình sao cho khi thả bình này vào xô nước thì nó ngập tới miệng bình (nhưng không bị chìm). Điều kiện nổi của bình khi đó:


[image: image92.wmf].
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Trong đó: P1 là trọng lượng bình; d0 là trọng lượng riêng của nước; V0 là thể tích nước trong bình; V1 là thể tích phần bình không có nước; Vtt là thể tích của thủy tinh làm ra bình. Gọi d1 là trọng lượng riêng của thủy tinh. Từ đó:
[image: image93.wmf].
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* Xác định V1 bằng cách dùng bình đong rót thêm nước cho đến khi nước đầy bình.

* Làm thí nghiệm tương tự với bình thứ hai, ta nhận được:
[image: image94.wmf].
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Do đó, tỷ số khối lượng giữa các bình: 
[image: image95.wmf].
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Trong đó V1 và V2 được xác định bằng bình đong qua hai lần thí nghiệm.

Câu 10 : Giải:

Mô hình lý thuyết:

Khi đẩy pistôn của xilanh chuyển động đều để cho nước phun ra theo phương ngang, giả sử thời gian đẩy hết nước là (, vận tốc nước phun ra là v, tiết diện trong của kim tiêm là S thì thể tích nước trong xi lanh là:


[image: image96.wmf])
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Khi tia nước phun ra theo phương ngang thì độ cao của nó là:
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Tầm xa của nó là:
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Trong đó t là thời gian chuyển động của mỗi hạt nước từ khi ra khỏi kim đến khi chạm đất. Từ (2) và (3) tính được vận tốc v:
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Từ (1) và (4), ta tính được tiết diện trong của kim tiêm:


[image: image100.wmf])
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Gọi đường kính trong của kim tiêm là d thì tiết diện trong của kim cũng được tính:


[image: image101.wmf])
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Từ (5) và (6) cho ta công thức để xác định đường kính trong của kim:


[image: image102.wmf])
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Như vậy để xác định được đường kính trong của kim ta cần đo: tầm xa của tia nước l, thời gian nước chảy ra hết khỏi pistôn (, độ cao của xilanh h và thể tích V của nước được đọc theo độ chia trên xilanh.

Chú ý khi tiến hành thí nghiệm:

* Thí nghiệm phải được tiến hành nhiều lần để tính 
[image: image103.wmf]l

 cho mỗi một thời gian (, sau đó cần tính sai số tương đối vấi số tuyệt đối của đường kính d:
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* Kết quả đo cần được nghi vào bảng sau:

	V=5.10-6m3; g=9,8m/s2; h=0,76m

	( (s)
	6
	6
	7

	l (m)
	0,83               0,75
	0,64           0,70            0,65
	0,55                     0,60

	
[image: image105.wmf])

(

m

l


	0,79
	0,66
	0,575

	d (mm)
	0,80
	0,80
	0,79

	(d
	0,10
	0,09
	0,09

	(d (mm)
	0,08
	0,70
	0,07


* Trong các lần thí nghiệm thì nước phải được đẩy ra đều.

* Kết quả thí nghiệm phải được ghi:  
[image: image106.wmf]d
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; cụ thể: 
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